
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:           /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Phú Thọ, ngày         tháng       năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 
21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung 
tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29-11-2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25-06-
2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Biên bản họp hội đồng kinh tế số 1560/BVĐKHB-HĐKT ngày 
14/07/2026;   

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh 
viện.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 
nghiệm cung cấp dịch vụ may đồ vải phục vụ công tác khám chữa bệnh , vui lòng 
gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo nội dung cụ thể như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ dân 

phố số 11, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực 
tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ dân phố số 11, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. 
(Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho  thư mời báo giá số…. ngày … tháng … năm 
2026, tên gói thầu…).



4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày được đăng tải trên 
website của Bệnh viện hoặc trên https://muasamcong.mpi.gov.vn/.(Các báo giá 
nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nhà 
cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: cung cấp dịch vụ may đồ vải phục vụ công tác 

khám chữa bệnh (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà 
Bình, Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: 02 tháng. 
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác 

(nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Hoàng Diệu



                                                                     PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo thư mời Số            /TMBG-BVĐKHB, ngày         tháng        năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

1 Áo choàng phẫu thuật viên

- Chất liệu : Kate Oxfor
- Màu sắc: xanh cổ vịt
- Kiểu cách: Áo dài tay,chiều dài áo quá gối 5-
10cm,bo chun tay 6cm,buộc dây phía sau.
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 63,3± 3, Bông: 
36,7±3
-Độ dày (mm) >0,36
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

 Chiếc Việt Nam 772

2 Áo choàng bệnh nhân phẫu 
thuật

- Chất liệu : Kate Oxfor
- Màu sắc: xanh cổ vịt
- Kiểu cách: Áo dài tay,cổ tròn, chiều dài áo quá 
gối 5-10cm, buộc dây phía sau.
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 63,3± 3, Bông: 
36,7±3 

Chiếc Việt Nam 100



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

Độ dày (mm): >0,36
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

3 Áo người nhà bệnh nhân

- Chất liệu : Kate Oxfor
- Màu sắc: vàng nhạt
- Kiểu cách: Áo khoác dài tay, cài cúc giữa, cổ 
tròn, chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 2 
túi, size XXXL.
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 63,3± 3, Bông: 
36,7±3 
-Độ dày (mm): >0,36
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 447



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

4 Áo trùm trang thiết bị y tế

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 2,2m x 1,7m ( Viền áo chùm bo 
chun xung quanh).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 70

5 Ga trải bàn mổ

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 2,2m x 1,5m 
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.

Chiếc Việt Nam 100



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

6 Ga trải giường

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 2,2m x 1,5m ( May bo chun 2 
đầu,chun 2 phân loại chun tốt, kích thước: ( 
90x190)cm ).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 671

7 Khăn lau tay
Chất liệu: Vải cotton
Màu sắc : trắng
Kích thước: 0,4m x0,4m

Chiếc Việt Nam 900



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

8 Quần áo bệnh nhân

- Chất liệu : thô kẻ
- Màu sắc: kẻ sọc xanh lam hoặc nền sáng có họa 
tiết màu sẫm. ( Size XL: 94 bộ , Size 2XL: 100 bộ, 
Size 3XL: 250 bộ , Size 4XL: 100 bộ)
- Kiểu cách: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang mông,phía trước có 2 
túi ở 2 bên hông,1 túi ngực bên trái,túi ngực trái 
có in chữ “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA 
BÌNH” màu xanh.
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 67,0± 5, Bông 33,0± 5
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
-Độ dày (mm): >0,23
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Bộ Việt Nam 544

9 Vải gói dụng cụ 1 lớp

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 1,2m x 1,2m ( 1 lớp).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5

Chiếc Việt Nam 250



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

10 Vải gói dụng cụ 2 lớp

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 1,2m x 1,2m ( 2 lớp).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 250



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
Nước sản xuất Số lượng

11 Săng mổ

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 1,5m x 1,5m (1lớp).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 821

12 Quần lỗ nội soi

- Chất liệu : Kate Oxfor
- Màu sắc: xanh cổ vịt hoặc tương đương
- Kiểu cách: quần dài dáng xuông kéo dây 
rút,đũng quần khoét lỗ.
- Freesize
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 63,3± 3, Bông: 
36,7±3 
-Độ dày (mm): >0,36
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 

Chiếc Việt Nam 30



STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị Hãng sản xuất - 
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khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

13 Quần áo phẫu thuật viên

- Chất liệu : Kate Oxfor
- Màu sắc: xanh cổ vịt hoặc tương đương
- Kiểu cách: Áo scrubs cổ chữ V, dáng suông, cộc 
tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi 
ở 2 bên hông 1 túi ngực bên trái, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái; ngực phải in logo bệnh viện.
- Size L : 100 , Size XXL : 120 , Size XXXL : 30
* Thông số vải:
-Thành phần: Polyeste 63,3± 3, Bông: 
36,7±3 
-Độ dày (mm): >0,36
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 4-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.
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14 Vải gói dụng cụ thay băng

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 0,75m x 0,75m (2 lớp).
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.
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15 Vỏ chăn 1 lớp

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 2,2m x 1,5m (1 lớp).
- Thêu tên khoa ICU2
-In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
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- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

16 Vỏ chăn 2 lớp

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 2,2m x 1,5m (2 lớp màu xanh).
 -In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
-Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 1.308

17
Vải gói dụng cụ 1 lớp ( 
Thận nhân tạo)

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 1m x 1m (1 lớp ).
 -In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 --Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
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-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

18 Săng lỗ thận

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 1m x 1m (1 lớp ).
 -In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
-Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.
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19 Vải gói quả lọc

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 0,5m x 0,5m (2 lớp ).
 -In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính  
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.

Chiếc Việt Nam 500

20 Săng lỗ

- Chất liệu : Kaki
- Màu sắc: xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 0,5m x 0,5m (1 lớp ).
 -In hoặc thêu logo của Bệnh viện
* Thông số vải:
 -Thành phần: Polyeste 75,0± 5, Rayon: 
22,9±2 , Spandex 2,1± 1
-Độ dày (mm) >0,51
-Độ bền màu giặt: A(1);40°C (cấp): 3-5
- Hạn chế co rút,biến dạng; bảo đảm duy trì tính 
toàn vẹn và chức năng sử dụng sau quá trình giặt, 
khử khuẩn và tiệt khuẩn theo quy trình của Bệnh 
viện.
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- Chịu được hóa chất tẩy rửa,hóa chất khử khuẩn 
và các phương pháp tiệt khuẩn áp dụng tại cơ sở 
khám bệnh,chữa bệnh.
- Bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn trong 
quá trình sử dụng và tái xử lý theo quy định của 
Bệnh viện.



      PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
         (Kèm theo Thư mời chào báo giá số        /TMBG-BVĐKT ngày       /       /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

BÁO GIÁ
 Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi….. Số điện thoại:
Căn cứ theo thư mời báo giá số:      ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi 

xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Tên hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật
Nước 

SX
Đơn vị 

tính
Số 

lượng Đơn giá  Thành tiền 

1  

…

  Tổng cộng: …. khoản    

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng  và các chi phí khác ( nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
2. Chúng tôi cam kết:………………………..
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                        
                                                                                                               ……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu )
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